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TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.05.0.22.03852 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng 

nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : Bột cá 

Số lượng/ khối lượng : 550 bao/ 550.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Amawandle Pelagic (PTY) Ltd., South Africa 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : SAFMSGCI2205004 và Appendix No.001 ngày 19/5/2022 

Hóa đơn số : GCI-I025/2022 ngày 22/8/2022 

Vận đơn số : MEDUC7658148 

Số giấy ĐKKD và kiểm 

tra xác nhận chất lượng  
: 7798/2022/KDCL-TC 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM 

Địa chỉ: số 16-18-20, đường ĐT 743, KCN Sóng 

Thần II, phường Dĩ An, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật 
: 

QCVN 01-190:2020/BNNPTNT; Sửa đổi 1:2021 

QCVN 01-190:2020/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

Công ty được phép sử 

dụng dấu hợp quy (CR)  

A
S

T
A

C
 

 
QCVN 01-190:2020/BNNPTNT; Sửa đổi 

1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT 
Số: HQ.05.0.22.03852 

 
 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày        tháng 11 năm 2022 
 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/
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TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.05.0.22.03853 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng 

nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : Bột cá 

Số lượng/ khối lượng : 2.800 bao/ 140.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Siam Precious Feeds Co.Ltd., Thailand 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : UP2042201 ngày 22/4/2022 kèm phụ lục ngày 28/4/2022 

Hóa đơn số : TAS2011022-05 ngày 27/10/2022 

Vận đơn số : KMTCBKK3008450 

Số giấy ĐKKD và kiểm 

tra xác nhận chất lượng  
: 7898/2022/KDCL-TC 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM 

Địa chỉ: số 16-18-20, đường ĐT 743, KCN Sóng 

Thần II, phường Dĩ An, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật 
: 

QCVN 01-190:2020/BNNPTNT; Sửa đổi 1:2021 

QCVN 01-190:2020/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

Công ty được phép sử 

dụng dấu hợp quy (CR)  

A
S

T
A

C
 

 
QCVN 01-190:2020/BNNPTNT; Sửa đổi 

1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT 
Số: HQ.05.0.22.03853 

 
 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày        tháng 11 năm 2022 
 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/
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TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.05.0.22.03854 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng 

nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : Bột cá 

Số lượng/ khối lượng : 10.000 bao/ 500.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Blueline Foods (India) Pvt. Ltd., India 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : BLF/UPVCL/EC/08/2022-23 ngày 09/9/2022 

Hóa đơn số : BLF/UPV/EXP/40/41 /2022-2023 ngày 15/10/2022 

Vận đơn số : YMLUS510010361 

Số giấy ĐKKD và kiểm 

tra xác nhận chất lượng  
: 7976/2022/KDCL-TC 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM 

Địa chỉ: số 16-18-20, đường ĐT 743, KCN Sóng 

Thần II, phường Dĩ An, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật 
: 

QCVN 01-190:2020/BNNPTNT; Sửa đổi 1:2021 

QCVN 01-190:2020/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

Công ty được phép sử 

dụng dấu hợp quy (CR)  

A
S

T
A

C
 

 
QCVN 01-190:2020/BNNPTNT; Sửa đổi 

1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT 
Số: HQ.05.0.22.03854 

 
 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày        tháng 11 năm 2022 
 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/
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